
TT Mã HV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Ký tên

1 157231811 Nguyễn Tuấn Anh 27/10/1992 Vĩnh Long Ung thư

2 157231810 Nguyễn Thị Kim Anh 20/11/1995 Quảng Nam Ung thư

3 157231812 Trần Triệu Minh Châu 21/06/1993 Sóc Trăng Ung thư

4 157231813 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/11/1991 Tiền Giang Ung thư

5 157231814 Đặng Đức Hạnh 26/03/1994 Quảng Trị Ung thư

6 157231815 Trần Trung Hiếu 12/05/1992 Nam Định Ung thư

7 157231816 Ngô Văn Hoà 13/05/1994 Thanh Hóa Ung thư

8 157231818 Nguyễn Đức Hùng 18/02/1995 Đồng Nai Ung thư

9 157231817 Lê Tiến Hùng 17/06/1993 Bình Định Ung thư

10 157231819 Hoàng Thị Lâm 01/03/1994 Thanh Hóa Ung thư

11 157231820 Võ Thị Thùy Linh 02/05/1994 Hà Tĩnh Ung thư

12 157231821 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/06/1994 Quảng Nam Ung thư

13 157231822 Lê Văn Phú 09/11/1995 Nghệ An Ung thư

14 157231823 Nguyễn Thị Lệ Quyên 16/11/1993 Quảng Bình Ung thư

15 157231824 Nguyễn Dư Quyền 20/04/1994 Thừa Thiên Huế Ung thư

16 157231825 Nguyễn Hoàng Thân 16/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Ung thư

17 157231827 Trần Yến Thanh 06/07/1995 Trà Vinh Ung thư

18 157231826 Thạch Thị Thu Thanh 07/05/1993 Trà Vinh Ung thư

19 157231828 Hạ Thị Thanh Thảo 08/10/1994 Bến Tre Ung thư

20 157231829 Hồ Sỹ Thế 26/10/1993 Nghệ An Ung thư

21 157231830 Dương Minh Thư 04/12/1995 Bạc Liêu Ung thư

22 157231831 Bùi Thị Tình 20/07/1995 Quảng Ngãi Ung thư

23 157231832 Lê Quốc Toàn 24/08/1994 Gia Lai Ung thư

24 157231833 Phan Thụy Cẩm Vân 16/05/1985 TP. Hồ Chí Minh Ung thư

25 157231834 Lê Thị Cẩm Nhung 02/01/1994 Đắk Lắk Vi sinh y học

26 157231835 Lê Minh Cẩm Tú 17/05/1995 TP. Hồ Chí Minh Vi sinh y học

27 357234600 Võ Thị Huyền Như Ái 04/10/1983 TP. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền

28 357234601 Mai Thị Kim Chi 19/02/1996 Bến Tre Y học cổ truyền

29 357234602 Nguyễn Thị Diễm Chi 23/03/1983 Bình Định Y học cổ truyền

30 357234603 Cao Xuân Đán 06/08/1994 Tiền Giang Y học cổ truyền

31 357234604 Phạm Thị Kiều Diễm 25/09/1994 Bạc Liêu Y học cổ truyền

32 357234606 Trần Trường Giang 24/08/1993 An Giang Y học cổ truyền

33 357234605 Đường Minh Giang 19/05/1995 Bình Thuận Y học cổ truyền

34 357234607 Bùi Thị Lệ Hằng 20/02/1996 Gia Lai Y học cổ truyền

35 357234608 Trần Thị Diệu Hòa 06/11/1996 Quảng Nam Y học cổ truyền

36 357234609 Lê Duy Khang 27/07/1993 Kiên Giang Y học cổ truyền

37 357234610 Nguyễn Phan Ngọc Khanh 10/09/1996 Bến Tre Y học cổ truyền

38 357234611 Nguyễn Thị Diệu Lành 01/12/1985 Phú Yên Y học cổ truyền

39 357234612 Nguyễn Thùy Linh 07/03/1996 Đồng Nai Y học cổ truyền

40 357234613 Phạm Đình Lĩnh 04/12/1990 Nghệ An Y học cổ truyền

41 357234614 Nguyễn Thị Thanh Mai 12/05/1993 TP. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền
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42 357234615 Lê Thị Quý Kiều My 20/05/1993 Đồng Nai Y học cổ truyền

43 357234616 Nguyễn Minh Nhiên 04/05/1985 Phú Yên Y học cổ truyền

44 357234617 Lâm Thúy Oanh 26/05/1993 An Giang Y học cổ truyền

45 357234618 Nguyễn Văn Phong 20/01/1995 Hà Tĩnh Y học cổ truyền

46 357234619 Nguyễn Thanh Sang 20/01/1996 Phú Yên Y học cổ truyền

47 357234620 Nguyễn Bá Nhật Tân 05/04/1995 Vĩnh Long Y học cổ truyền

48 357234621 Nguyễn Minh Thoại 22/01/1992 Thái Bình Y học cổ truyền

49 357234622 Võ Thị Thùy 04/02/1992 Quảng Ngãi Y học cổ truyền

50 357234623 Phạm Thanh Toàn 21/01/1995 Bình Thuận Y học cổ truyền

51 357234624 Nguyễn Văn Toản 26/12/1982 Thái Bình Y học cổ truyền

52 357234625 Lý Minh Trâm 13/10/1993 Đồng Tháp Y học cổ truyền

53 357234626 Lại Thị Diễm Trang 18/06/1995 Tiền Giang Y học cổ truyền

54 357234627 Nguyễn Đức Trí 08/11/1982 Thanh Hóa Y học cổ truyền

55 357234628 Nguyễn Huy Trường 25/12/1995 Lâm Đồng Y học cổ truyền

56 357234629 Phùng Quốc Tuấn 27/06/1994 Sóc Trăng Y học cổ truyền

57 357234630 Đào Xuân Tùng 15/07/1990 Đắk Nông Y học cổ truyền

58 357234631 Trần Thị Út 14/05/1993 Đồng Tháp Y học cổ truyền

59 357234632 Phạm Thị Thùy Vân 05/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền

60 357234633 Phan Xuân Văn 19/12/1992 Bình Định Y học cổ truyền

61 357234634 Nguyễn Thị Thanh Xuân 12/12/1994 Lâm Đồng Y học cổ truyền

62 457235511 Nguyễn Thị Quế Hương 02/09/1991 Bình Dương Y học dự phòng

63 157231836 Đặng Thị Mỹ An 02/04/1994 Đồng Tháp Y học gia đình

64 157231837 Vỏ Braxin 10/04/1992 An Giang Y học gia đình

65 157231838 Nguyễn Chí Cang 12/02/1994 Phú Yên Y học gia đình

66 157231839 Lê Văn Hà 25/07/1976 Đồng Nai Y học gia đình

67 157231840 Lưu Thị Thu Hiền 29/06/1989 Tây Ninh Y học gia đình

68 157231841 Trần Thị Kim Liên 29/10/1981 TP. Hồ Chí Minh Y học gia đình

69 157231843 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 10/08/1993 Quảng Bình Y học gia đình

70 157231842 Huỳnh Thị Hoàng Linh 29/01/1995 Đắk Lắk Y học gia đình

71 157231844 Lê Bá Ngọc 01/03/1990 Thanh Hóa Y học gia đình

72 157231845 Nguyễn Văn Phong 01/09/1993 Thanh Hóa Y học gia đình

73 157231846 Lê Nhật Quang 30/08/1995 Tiền Giang Y học gia đình

74 157231847 Trần Lê Trúc Quỳnh 21/12/1995 Sóc Trăng Y học gia đình

75 157231848 Đặng Hùng Sơn 04/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Y học gia đình

76 157231849 Dương Trung Thanh 20/01/1991 Bình Thuận Y học gia đình

77 157231850 Nguyễn Thị Kim Thúy 08/08/1993 Bến Tre Y học gia đình

78 157231851 Nguyễn Thành Tín 12/03/1990 Ninh Thuận Y học gia đình

79 157231852 Lâm Thảo Trang 07/04/1994 Sóc Trăng Y học gia đình

80 157231853 Bann Chanh Tria 03/01/1987 An Giang Y học gia đình

81 157231854 Quách Thị Hồng Xuân 01/01/1994 Sóc Trăng Y học gia đình

82 457235512 Nguyễn Ngọc Hồng Đào 31/03/1992 TP. Hồ Chí Minh Y tế công cộng

83 457235513 Nguyễn Thị Minh Khai 17/11/1991 Bình Định Y tế công cộng

84 157231855 Nguyễn Thị Mỹ Dung 16/11/1995 Đồng Tháp Da liễu

85 157231856 Trương Lê Minh Hiển 25/07/1996 Cần Thơ Huyết học

86 157231857 Nguyễn Thị Thu 20/09/1995 Hải Dương Nhi khoa
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87 157231858 Nguyễn Phước Tài 31/01/1995 Long An Nhi khoa

88 357234635 Nguyễn Thị Mộng Thúy 03/02/1982 TP. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền

Hiện diện:

Vắng mặt: 

Tổng số bài thi:

Cán bộ coi thi 1:

(Ký tên, ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 2:

(Ký tên, ghi họ tên)

Ấn định danh sách có 88 (tám mươi tám) học viên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN

3/3


